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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Đa, ngày 06 tháng 11 năm 2022


KẾ HOẠCH 
DẠY HỌC “AN TOÀN GIAO THÔNG CHO NỤ CƯỜI TRẺ THƠ”
 NĂM HỌC: 2022 - 2023
Căn cứ Công văn số 2530/SGDĐT-GDPT ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai chương trình giáo dục “An toàn giao thông (ATGT) cho nụ cười trẻ thơ năm học 2022 - 2023 dành cho học sinh Tiểu học;

Căn cứ Công văn số 746/PGDĐT-TH ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ năm học 2022 - 2023;

Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Phú Đa 3;
Chuyên môn trường Tiểu học Phú Đa 3 xây dựng kế hoạch dạy học “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ năm học 2022 - 2023, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục tiêu
Việc sử dụng Tài liệu điện tử giáo dục an toàn giao thông vào các lớp học tại cấp tiểu học ở Việt Nam nhằm giáo dục toàn về kiến thức, kỹ năng, nhận thức và thái độ cho học sinh về an toàn giao thông:
Về kiến thức:
Cung cấp cho học sinh những kiến thức phổ thông, cơ bản về:
- Khái niệm đường, đèn tín hiệu, vạch sang đường dành cho người đi bộ.
- Khái niệm về các phương tiện giao thông.
- Các quy tắc giao thông đường bộ khi đi bộ, đi xe đạp, ngồi trên xe máy, ngồi trên xe ôtô và khi đi trên xe buýt.
- Các nhóm biển báo hiệu đường bộ và ý nghĩa một số biển báo cơ bản.
- Các quy tắc giao thông đường sắt khi đi trên tàu hỏa.
- Các quy tắc giao thông đường thủy nội địa khi đi trên thuyền, phà.
- Các nguyên nhân gây tai nạn giao thông và cách phòng tránh.
- Tầm quan trọng của việc chấp hành đúng các quy tắc giao thông.
Về kỹ năng:
Học sinh vận dụng được kiến thức để:

- Biết phân biệt các loại đèn tín hiệu giao thông và ý nghĩa về màu sắc của đền tín hiệu.
- Phân biệt được các loại phương tiện giao thông.
- Biết cách đi bộ và qua đường an toàn trên đường đô thị và đường nông thôn.
- Biết cách ngồi sau xe đạp an toàn, kiểm tra xe đạp an toàn và điều khiển xe đạp an toàn.
- Biết cách chọn mũ bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách; biết cách lên, xuống và ngồi trên xe máy an toàn.
- Biết phân biệt các loại biển báo hiệu đường bộ.
- Biết cách thắt dây đai an toàn; biết cách lên, xuống và ngồi an toàn trong xe ô tô, xe buýt, tàu hỏa, thuyền, phà.
- Biết cách phòng tránh các tình huống giao thông nguy hiểm.
Về nhận thức, thái độ:
Góp phần hình thành phát triển những năng lực, phẩm chất cho học sinh:
- Học sinh hình thành và phát triển phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Chăm chỉ;Trung thực; Trách nhiệm thông qua việc tôn trọng các quy tắc giao thông, các quy định về An toàn giao thông, cam kết thực hiện và chia sẻ với những người thân trong gia đình về kiến thức vàkĩ năng an toàn giao thông được giáo dục.
- Học sinh hình thành và phát triển các năng lực: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thích ứng với cuộc sống, thiết kế và tổ chức hoạt động…Thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ học tập. 
2. Yêu cầu
- Bảo đảm các nguyên tắc của dạy học tích hợp: Tích hợp nhưng không làm thay đổi đặc trưng của môn học, hoạt động giáo dục; khai thác nội dung giáo dục ATGT có chọn lọc, không tràn lan, tuỳ tiện; tích hợp nội dung giáo dục ATGT một cách tự nhiên, hiệu quả, không khiên cưỡng, không gây áp lực học tập đối với giáo viên và học sinh.
- Giáo dục ATGT theo hướng tiếp cận giáo dục quyền trẻ em và tiếp cận kĩ năng sống. Phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh qua các phương pháp dạy học tích cực, phù hợp như trò chơi, thảo luận nhóm, dự án, đóng vai, động não...Phát huy cao độ các hoạt động nhận thức tích cực và kinh nghiệm thực tế của học sinh.
- Chú trọng tổ chức dạy học gắn với thực tiễn cuộc sống hàng ngày của các em; hình thành các kĩ năng tham gia giao thông an toàn và thực hiện văn hóa giao thông ở học sinh tiểu học. 

- Nhà trường và Giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, dung lượng và hình thức tổ chức dạy học ATGT phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, nhà trường và đối tượng học sinh. 
II. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

Tài liệu tập trung vào các chuyên đề chính sau:
Bài 1: Đường em tới trường

Học sinh học về khái niệm về đường xá, các thành phần chính của một con đường (vỉa hè, đèn tín hiệu giao thông, vạch đi bộ qua đường, …), các chức năng của các thành phần chính của đường và các loại phương tiện giao thông.

Trong phần về đèn tín hiệu giao thông, học sinh sẽ được học đèn tín giao thông là gì, ý nghĩa các màu đèn, sự khác nhau giữa đèn giao thông dành cho tất cả các loại phương tiện giao thông và đèn giao thông dành cho người đi bộ; học sinh học về các loại phương tiện giao thông.

Trong phần về người điều khiển giao thông, các em sẽ được học Người điều khiển giao thông là ai, các cô chú sẽ làm gì và một số động tác hướng dẫn giao thông cơ bản.

Bài 2: Đi bộ và qua đường an toàn

Học sinh học cách đi an toàn trên đường ở nơi có hoặc không có vỉa hè, học cách qua đường an toàn ở những nơi có hoặc không có đèn tín hiệu giao thông và vạch đi bộ qua đường, học cách tìm chỗ để qua đường và cách quan sát đèn giao thông dành cho người đi  bộ.

Bài 3: Đi xe đạp an toàn

Học sinh học cách ngồi sau xe đạp an toàn; cách chọn và kiểm tra xe an toàn trước khi đi cũng như cách chọn trang phục phù hợp để đảm bảo an toàn (đặc biệt vào ban đêm); cách điều khiển xe đạp an toàn trên đường; và điều khiển xe đạp qua đường an toàn ở nơi đường bộ giao nhau có hoặc không có đèn tín hiệu, tại nơi đường bộ giao nhau với đường sắt có hoặc không có rào chắn, học cách chuyển hướng an toàn.

Bài 4: Ngồi an toàn sau xe máy.

Học sinh học cách cách đội mũ bảo hiểm và cài quai đúng qui cách; học cách xe và ngồi an toàn sau xe máy cũng như cách xuống xe máy an toàn.

Bài 5: Ngồi an toàn trong xe ô tô

Học sinh học học về tác dụng bảo vệ của dây đai an toàn dành cho xe ô tô; cách thắt dây đai an toàn đúng cách; cách lên, ngồi trong và xuống xe ô tô an toàn.

Bài 6: An toàn khi đi trên xe buýt, tàu hỏa

Học sinh học về cách lên xe buýt, tàu hỏa an toàn; ngồi trong xe buýt, tàu hỏa an toàn; và cách xuống xe buýt, tàu hỏa an toàn.

Bài 7: An toàn khi đi trên phương tiện giao thông đường thủy

Học sinh học về khái niệm áo phải cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân; cách mặc áo phao cứu sinh đúng cách và cách sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân đúng cách; cách đi an toàn trên thuyền, phà, đò ngang.

Bài 8: Biển báo hiệu giao thông đường bộ

Học sinh học về các nhóm biển báo hiệu đường bộ; ý nghĩa của một số biển báo cơ bản  thuộc các nhóm biển báo hiệu đường bộ.

Bài 9: Hậu quả của tai nạn giao thông đường bộ

Học sinh học về khái niệm tai nạn giao thông đường bộ, các nguyên nhân gây tai nạn giao thông (do con người, do đường) và hậu quả của tai nạn giao thông (hậu quả tức thời, hậu quả trong ngắn hạn và trong dài hạn). Trong bài học này, các em học sinh còn được tìm hiểu về các thiết bị bảo vệ khi đi xe buýt, xe ô tô, xe gắn máy (xe máy) và xe đạp để giúp giảm thiểu  trấn thương khi xảy ra tai nạn giao thông.

Bài 10: Phòng tránh các tình huống giao thông nguy hiểm

Học sinh học về mối quan hệ của tốc độ với lực va chạm khi xảy ra va chạm, thời gian phương tiện cần để dừng lại, khoảng cách dừng của phương tiện kể từ bắt đầu phanh để nhận thức được nguy cơ tiềm ần khi tham gia trên đường cạnh các phương tiện cơ giới; học sinh học cách phòng tránh tai nạn giao thông trong một số tình huống nguy hiểm phổ biến: khi tầm nhìn bị hạn chế khi đi bộ, đi xe đạp; khi chuyển hướng và trong một số tình huống khác.

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC

Nhà trường và giáo viên chủ động trong việc lựa chọn hình thức tổ chức dạy học đối với các nội dung giáo dục ATGT. Tùy điều kiện cụ thể của địa phương, nhà trường và đối tượng học sinh, giáo dục ATGT có thể được thực hiện theo các hình thức sau:
3.1. Tích hợp trong các môn học 

Thực hiện tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục ATGT trong quá trình dạy học một số môn học trong chương trình giáo dục tiểu học (Chương trình ban hành theo Quyết định 16/2006 cũng như Chương trình giáo dục phổ thông 2018) như Tự nhiên và Xã hội, Đạo đức, Tiếng Việt, Mĩ thuật, Âm nhạc, Giáo dục công dân...Tùy thuộc vào mục tiêu và nội dung của bài học và yêu cầu cần đạt của bài học/mạch kiến thức, việc tích hợp nội dung giáo dục ATGT được thực hiện theo một trong ba mức độ: toàn phần, bộ phận, liên hệ.

3.2. Giáo dục ATGT trở thành một nội dung của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (với Chương trình giáo dục tiểu học hiện hành), Hoạt động trải nghiệm và hoạt động tập thể nói chung (với Chương trình giáo dục phổ thông 2018).

+ Lồng ghép vào các hoạt động văn nghệ, câu lạc bộ, sinh hoạt tập thể trong nhà trường.
+ Tổ chức hội thi về ATGT: hiểu biết về ATGT;  vẽ, viết, hùng biện, sáng tác thơ ca, báo chí, tiểu phẩm về đề tài giáo dục ATGT; Thi tuyên truyền viên giỏi về giáo dục ATGT; thi hùng biện về đề tài ATGT; tổ chức các trò chơi về giáo dục ATGT...

3.3. Xây dựng nội dung giáo dục ATGT thành bài học theo các chủ đề cụ thể như các bài học trong sách giáo khoa các môn học và tổ chức dạy học với phương pháp, hình thức như đối với các bài học trong các môn học ở tiểu học.

IV. TÀI LIỆU GIẢNG DẠY
Bộ tài liệu Giáo dục ATGT cho học sinh tiểu học: Tài liệu xuất bản năm học 2022 - 2023 do Công ty Honda Việt Nam phối hợp biên soạn.

Khi thực hiện “Tài liệu tử về giáo dục ATGT” vào lớp học, giáo viên có thể tham khảo gợi ý sau đây về tổ chức và phân bổ thời gian một tiết học. 

Giới thiệu (5 phút): Giáo viên giới thiệu mục tiêu của bài học, chủ đề của bài học mà không giải thích chi tiết bất cứ nội dung nào; phân chia lớp thành các nhóm nhỏ (ví dụ 4-6 nhóm, tùy thuộc vào số lượng học sinh thực tế của từng lớp) và hướng dẫn học sinh cần làm gì trong quá trình học, ví dụ: thảo luận các câu hỏi, đưa ra câu trả lời cùng với lời giải thích, giáo viên cần luôn đứng trước lớp và sát màn chiếu để dễ tương tác.

Nội dung bài học (15 - 20 phút): Trong khi chiếu bài học điện tử, giáo viên giúp học sinh hiểu nội dung bài giảng dễ dàng hơn bằng cách đặt câu hỏi cho học sinh, cho các em thời gian suy nghĩ, thảo luận trong nhóm và trả lời. Trong quá trình đó, giáo viên đưa ra diễn giải, giải thích thêm khi cần thiết. Sau đó, giáo viên mới chiếu toàn bộ nội dung kiến thức chính trong bài học điện tử để các em đối chiếu và nắm kỹ.

Thực hành (10 phút): Sau khi giảng xong phần kiến thức chính của chủ đề bài học, giáo viên mở phần “Ôn tập” của chủ đề đang học và hướng dẫn học sinh thực hành. Các em có thể ngồi tại chỗ quan sát, thảo luận và thực hành cá nhân, theo cặp hoặc theo nhóm tùy theo tình hình thực tế về số lượng máy tính có trong lớp học. Trường hợp chỉ có 01 máy tính trong lớp, giáo viên chiếu lần lượt các nội dung ôn tập và mời đại diện một số em lên trả lời bằng thao tác nhấn chuột trực tiếp.

Phần tự liên hệ (5 phút): Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh nhớ lại và viết vào tờ giấy một trải nghiệm của bản thân về tình huống giao thông có liên quan đến chủ đề bài học (ví dụ nhớ lại một tình huống vi phạm giao thông của bản thân hoặc đã từng nhìn thấy; hoặc chia sẻ về quy tắc tham gia giao thông an toàn mà cá nhân đã thực hiện tốt, hoặc chia xẻ về những kinh nghiệm cá nhân có liên quan đến nội dung bài học. Ví dụ: mô tả phố, đường phố xung quanh nhà như thế nào, kể về cách em ngồi trên sau xe máy, một hình huống giao thông nguy hiểm mà em đã chứng kiến,v.v…

Tổng kết (5 phút): Giáo viên tổng kết lại các nội dung chính đã học bằng cách trình chiếu các nội dung cần ghi nhớ lên màn chiếu; nhắc nhở các em về nhà tự ôn tập và thực hành; cam kết thực hiện tốt các kiến thức đã học và chia sẻ với người thân trong gia đình về kiến thức và kỹ năng đã được học.
V. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

1. Khối dạy
- Thực hiện từ Khối 1 đến Khối 5.

2. Thời gian thực hiện
- Dạy vào tháng 11 và tháng 12. (Tuần 13, 14, 15, 16, 17) 
- Dạy vào các tiết Luyện tập Toán hoặc Luyện tập Tiếng Việt (Sáng Thứ Tư). Bắt đầu từ tuần 13 (từ ngày 28/11/2022).
3. Chương trình, cụ thể

3.1. Khối 1
	Stt
	Chủ đề
	Nội dung
	Tuần

	1

	Đường em tới trường
	- Tìm hiểu về đường đến trường.

- Đèn tín hiệu giao thông.
	13

	
	
	- Người điều khiển giao thông.

- Vạch đi bộ qua đường.

- Các loại phương tiện giao thông.
	14

	2
	Đi xe đạp an toàn
	- Ngồi sau xe đạp an toàn
	15

	3
	Ngồi sau xe máy an toàn
	- Cách đội mũ bảo hiểm và cài quai đúng qui cách.
	16

	
	
	- Ngồi sau xe máy an toàn
	17


3.2. Khối 2
	Stt
	Chủ đề
	Nội dung
	Tuần

	1

	Đi bộ và qua đường an toàn
	- Đi bộ trên đường an toàn.
	13

	
	
	- Đi bộ ở nơi đường bộ giao với đường sắt.
	14

	
	
	- Đi bộ qua đường an toàn.
	15

	2
	Ngồi an toàn trong xe Ô tô
	- Sử dụng dây đai an toàn dành cho xe Ô tô.
	16

	
	
	- Ngồi an toàn trong xe Ô tô.
	17


3.2. Khối 3

	Stt
	Chủ đề
	Nội dung
	Tuần

	1

	Đi xe đạp an toàn
	- Chọn xe an toàn.
	13

	
	
	- Điều khiển xe đạp an toàn.
	14

	
	
	- Điều khiển xe đạp qua đường an toàn.
	15

	2
	An toàn khi đi xe Buýt, Tàu hỏa
	- An toàn khi đi xe buýt.
	16

	
	
	- An toàn khi đi tàu hỏa.
	17


3.2. Khối 4
	Stt
	Chủ đề
	Nội dung
	Tuần

	1

	An toàn khi đi trên phương tiện giao thông đường thủy
	- Cách mặc áo phao cứu sinh, sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân.
	13

	
	
	- An toàn khi đi trên thuyền, phà.

- Hành vi nguy hiểm khi đi trên thuyền, phà.
	14

	2
	Biển báo hiệu giao thông đường bộ
	- Các nhóm biển báo hiệu giao thông đường bộ.
	15

	
	
	- Ý nghĩa một số biển báo giao thông cơ bản.
	16


3.2. Khối 5
	Stt
	Chủ đề
	Nội dung
	Tuần

	1

	Hậu quả của tai nạn giao thông đường bộ
	- Tìm hiểu về tai nạn giao thông đường bộ.
	13

	
	
	- Hậu quả của tai nạn giao thông đường bộ.
	14

	2
	Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ
	- Tốc độ, thời gian, khoảng cách dừng xe.
	15

	
	
	- Phòng tránh các tình huống giao thông nguy hiểm (khi tầm nhìn bị hạn chế; khi chuyển hướng.
	16

	
	
	- Phòng tránh một số tình huống nguy hiểm khác.
	17


VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Kế hoạch này được triển khai đến tất cả giáo viên trong hội đồng sư phạm nhà trường. Ban giam hiệu chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, Tổng phụ trách Đội, Hội cha mẹ học sinh,... cùng phối hợp thực hiện kế hoạch.

- Nhà trường báo cáo với công an thị trấn để cần sự hỗ trợ, phối hợp khi giáo dục An toàn giao thông cho học sinh, trên đường đi và ở địa phương. Tuyên truyền phụ huynh học sinh cần đảm bảo ATGT cho học sinh khi đưa đón các em cũng như ở nhà.

- Báo cáo với Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Vang về công tác giáo dục An toàn giao thông trong nhà trường.

Trên đây là kế hoạch dạy học “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2022 - 2023 của trường Tiểu học Phú Đa 3. Đề nghị tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường nghiêm túc thực hiện để đạt kết quả cao nhất./.
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